HỌ VÀ TÊN HS: ………………………………………..
LỚP: 6......
Thời gian: Tuần: 25
Môn: Anh khối 6
Unit 13 ACTIVITIES AND SEASONS
Section: A2,3,4 -B1
I. Vocabulary:
· weather (n) thời tiết
· hot (adj) nóng
· cold (adj) lạnh
· warm (adj) ấm áp
· cool (adj) mát mẻ 
· season (n) mùa
· spring (n) mùa xuân                 in the spring: vào mùa xuân
· summer (n) mùa hè/mùa hạ                 in the summer: vào mùa hè/hạ
· fall = autumn (n) mùa thu                   in the fall/ in the autumn: vào mùa thu
· winter (n) mùa đông                in the winter: vào mùa đông
· when ( conj-liên từ) khi/trong khi
· activity (n) hoạt động
· sail            go sailing: đi thuyền buồm
· basketball (n) bóng rổ               play basketball: chơi bóng rổ
II. Grammar:
1. Hỏi và trả lời về thời tiết như thế nào?
What is the weather like + in the season (mùa)?
The weather/It + is + adjective.
Example: What is the weather like in the winter?
                 The weather/ It is cold.
2. Hỏi và trả lời thích loại thời tiết nào?
What weather + do/does + S+ like?
S + like/likes + adjective + weather.
Example: What weather does your mother like?
                 She likes cool weather.
3. Hỏi và trả lời về hoạt động theo từng loại thời tiết:
What + do/does + S + do when it’s + adjective?
When it’s + adjective, S + V(-s/-es).
Example: What do you do when it’s hot?
                When it’s hot, I go swimming.
Lưu ý: 
· Adjective (Tính từ), tính từ trong những cấu trúc ở trên đều là những tính từ chỉ về thời tiết: hot, cold,……
· Đại từ “It” được dùng để thay thế cho “the weather”.
· “When” trong cấu trúc thứ 3 không phải là 1 từ nghi vấn dùng để hỏi, mà là liên từ dùng để nối 2 câu lại với nhau. Nó có nghĩa là “khi/trong khi”.



III. Exercise:
1. Fill in the table with given words below:
going sailing, cold, hot, spring, playing basketball, warm, summer, fall, going swimming, playing soccer, winter, cool.

	Weather
	Season
	Activity

	cold
	summer
	going swimming



2. Choose the best answer:
1) [bookmark: _GoBack]What is the weather __________ in the spring?
A.live 	     B.lives	C.like	D.likes
2) I __________ go sailing when it’s rainy.
A.always 	     B.never	C.sometimes	D.often
3) What weather __________ your sister like?
A.is	     B.are	C.does	D.do
4) We often play basketball __________ the fall.
A.in	     B.on	C.at	D.of
5) What is the weather like in the summer?
A.It’s cold.	     B.It’s warm.	C.It’s cool.	D. It’s hot.
6) What __________ your friends do when it’s warm?
A.do	     B.does	C. is	D.are
7) When it’s cool, Nam __________soccer.
A.playing	     B.playes	C.plays	D.play
8) I __________ cool weather.
A.like 	     B.likes	C.am	D.amn’t

Answer: 1___,2___,3___,4___,5___,6___,7___,8___.

3. Look at the pictures and match:


[image: ]        [image: ]Linh and Nga
Nam

[image: ]    [image: ]

Nam
Phong, Son, Ba, Kien



	A
	
	B

	1.When it’s warm, Nam
	
	a. play soccer.

	2.When it’s warm, Linh and Nga
	
	b. plays soccer.

	3.When it’s hot, Nam
	
	c. go swimming.

	4.When it’s hot, Phong, Son, Ba, Kien
	
	d. goes swimming.



Answer:
1+____, 2+_____,3+_______,4+________

THE END

*NOTES: 
· Các em viết cấu trúc ngữ pháp vào tập và học kĩ để làm bài tập .
· Bài tập số 1 cô khuyến khích các em bổ sung thêm từ theo nhóm.
· Làm xong bài tập các em gửi cho GVCN để cô sửa.
· Chúc các em học tập tại nhà thật tốt nhé.
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